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Dầu động cơ xe tổng hợp Durable 4T Maxihub CI4 

Công dụng chính: 

▪ Loại dầu này được pha trộn từ dầu gốc tổng hợp và các chất phụ gia chất lượng cao, không chỉ 

đáp ứng các thông số kỹ thuật của động cơ thế hệ mới mà còn được sử dụng rộng rãi trong động 

cơ diesel 4 thì của nhiều loại xe và công trình kỹ thuật. máy móc như: Xe buýt, xe tải, xe container, 

xe đầu kéo rơ-moóc và các loại xe diesel hạng nặng khác. 

• Loại dầu này chứa các chất phụ gia đạt hiệu suất cao chẳng hạn như chất tẩy rửa, chất chống oxy 

hóa, chống mài mòn, chống gỉ và chất ức chế ăn mòn, chống tạo bọt, làm sạch và tăng tuổi thọ kèo 

dài thời gian hoạt động động cơ. 

• Đối với loại dầu này, nên thay dầu sau mỗi 15,000-25,000 km, hoặc thay dầu trước tùy theo địa 

hình thực tế và việc xe vận hành liên tục kết hợp với chu kỳ bảo dưỡng. 

Quy cách đóng gói: Xô (can) 19 lít và 20 lít ; Phuy 200 lít 

Tham khảo bảng thông số kỹ thuật: 

SAE Viscosity Grade 15W/40 20W/50 

Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052 0.8729 0.8789 

Viscosity Kin., cSt @ 40°C,D445 111.7 146.1 

Viscosity Kin., cSt @ 100°C,D445 14.56 17.41 

Viscosity Index,D2270 133 131 

Pour Point, °C, D6749 -36 -36 

Flash Point, COC, °C, D92 248 240 

Fire Point, COC, °C, D92 268 260 

Color, D1500 L2.0 L2.0 

Acid Number, mg KOH/g, D664 2.9 3.0 

Base Number, mg KOH/g, D2896  12.2 12.4 

Sulfated Ash, wt%, D874 1.35 1.55 

API Service classification CI4 CI4 

Product No. MA51840 MA51850 

Ghi chú: Thông số trên chỉ là giá trị đại diện của sản phẩm, các giá trị kiểm tra tại nhà máy có thể khác nhau nhưng đều nằm 

trong phạm vi kiểm soát chất lượng. Nếu có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ bộ phận tiếp thị để được tư vấn.  


